
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVY 

V/v báo cáo triển khai xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

       Thanh Hoá, ngày         tháng 12 năm 2024 

Kính gửi: Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh). 

 

Thực hiện Công văn số 1959/KCB-QLCB&CĐT ngày 03/12/2024 về việc 

báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật; Sở Y tế báo cáo kết quả triển khai 

như sau: 

1. Ngày 30/9/2024, Sở Y tế ban hành Công văn số 5453/SYT-NVY về việc 

triển khai tự xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong đó 

đề nghị các đơn vị hoàn thành việc triển khai tự chấm điểm và hoàn chỉnh hồ sơ 

đề nghị xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo hướng dẫn tại Điều 90 Nghị định 

96/2023/NĐ-CP về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để thực 

hiện việc xếp cấp theo quy định trước ngày 15/10/2024 đồng thời thực hiện tự 

chấm điểm và nhập kết quả tự chấm theo Phụ lục V trong Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP trên phần mềm trực tuyến tại địa chỉ chatluongbenhvien.vn trước 

ngày 25/10/2024. 

2. Ngày 06/10/2024, Sở Y tế ban hành Quyết định số 1113/QĐ-SYT về 

việc thành lập Đoàn thẩm định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các bệnh 

viện thuộc thẩm quyền Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 

3. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 58/58 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền đã được Sở Y tế hoàn thành xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy 

định (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Sở Y tế kính báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVYPhước HN (02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cường 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục kết quả xếp cấp chuyên môn, kỹ thuật 

 

STT Đơn vị 

Số điểm đạt được 
Cấp chuyên 

môn kỹ thuật Đơn vị tự 

chấm 

Sở Y tế 

chấm 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 77 77 Cấp chuyên sâu 

2 Bệnh viện Phụ sản 77 62 Cấp cơ bản 

3 Bệnh viện Nhi 75 65 Cấp cơ bản 

4 Bệnh viện Ung bướu 60 60 Cấp cơ bản 

5 Bệnh viện Phổi 74 66 Cấp cơ bản 

6 Bệnh viện Nội tiết 70 60 Cấp cơ bản 

7 Bệnh viện Da liễu 57 57 Cấp cơ bản 

8 Bệnh viện Mắt 48 48 Cấp cơ bản 

9 Bệnh viện PHCN 21 21 Cấp cơ bản 

10 Bệnh viện YDCT 38 38 Cấp cơ bản 

11 Bệnh viện Tâm thần 69 59 Cấp cơ bản 

12 BVĐK KV Ngọc Lặc 67 57 Cấp cơ bản 

13 BVĐK KV Nghi Sơn 26 26 Cấp cơ bản 

14 BVĐK thị xã Bỉm Sơn 27 27 Cấp cơ bản 

15 BVĐK TP Thanh Hóa 30 30 Cấp cơ bản 

16 BVĐK TP Sầm Sơn 31 31 Cấp cơ bản 

17 BVĐK huyện Nga Sơn 30 30 Cấp cơ bản 

18 BVĐK huyện Hoằng Hóa 22 22 Cấp cơ bản 

19 BVĐK huyện Hà Trung 34 29 Cấp cơ bản 

20 BVĐK huyện Hậu Lộc 29 29 Cấp cơ bản 

21 BVĐK huyện Quảng Xương 29 29 Cấp cơ bản 

22 BVĐK huyện Nông Cống 29 29 Cấp cơ bản 

23 BVĐK huyện Như Thanh 31 31 Cấp cơ bản 

24 BVĐK huyện Như Xuân 35 35 Cấp cơ bản 

25 BVĐK huyện Thường Xuân 29 24 Cấp cơ bản 

26 BVĐK huyện Thọ Xuân 26 26 Cấp cơ bản 

27 BVĐK huyện Triệu Sơn 27 27 Cấp cơ bản 

28 BVĐK huyện Đông Sơn 28 28 Cấp cơ bản 

29 BVĐK huyện Thiệu Hóa 23 23 Cấp cơ bản 

30 BVĐK huyện Vĩnh Lộc 23 23 Cấp cơ bản 

31 BVĐK huyện Yên Định 33 33 Cấp cơ bản 

32 BVĐK huyện Cẩm Thủy 30 30 Cấp cơ bản 

33 BVĐK huyện Lang Chánh 27 25 Cấp cơ bản 

34 BVĐK huyện Bá Thước 31 23 Cấp cơ bản 

35 BVĐK huyện Quan Hóa 26 24 Cấp cơ bản 

36 BVĐK huyện Quan Sơn 33 25 Cấp cơ bản 

37 BVĐK huyện Mường Lát 22 22 Cấp cơ bản 

38 BVĐK huyện Thạch Thành 27 27 Cấp cơ bản 

39 BVĐK Hợp Lực 57 47 Cấp cơ bản 



40 BVĐK Thanh Hà 27 27 Cấp cơ bản 

41 BVĐK Phúc Thịnh 29 29 Cấp cơ bản 

42 BVĐK Hàm Rồng 41 31 Cấp cơ bản 

43 BVĐK Trí Đức Thành 33 28 Cấp cơ bản 

44 BVĐK Tâm Đức Cầu Quan 45 30 Cấp cơ bản 

45 BVĐK ACA 22 17 Cấp cơ bản 

46 BVĐK Đại An 34 34 Cấp cơ bản 

47 BVĐK Hải Tiến 46 36 Cấp cơ bản 

48 BVĐK Quốc tế Hợp Lực 32 32 Cấp cơ bản 

49 BVĐK Đức Thiện 33 33 Cấp cơ bản 

50 BVĐK An Việt 19 19 Cấp cơ bản 

51 BV Mắt Bắc Trung Nam 50 35 Cấp cơ bản 

52 BV Mắt Bình Tâm 43 38 Cấp cơ bản 

53 BV Mắt Thanh Tâm 15 15 Cấp cơ bản 

54 BV Mắt Lam Kinh 37 37 Cấp cơ bản 

55 BV Mắt Thanh An 50 32 Cấp cơ bản 

56 BV Tâm An 31 16 Cấp cơ bản 

57 BV PHCN An Bình Hưng 36 36 Cấp cơ bản 

58 BV YHCT An Khang 37 37 Cấp cơ bản 
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